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Khái niệm Diễn giải

Tập đoàn đa quốc gia
là tập đoàn có ít nhất một đơn vị hợp thành hoặc một cơ sở thường trú không cư trú

tại cùng nước với công ty mẹ tối cao.

Công ty mẹ tối cao

là công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia có quyền kiểm soát, quyền sở hữu trực tiếp

hoặc gián tiếp tại các công ty, tổ chức khác của một tập đoàn đa quốc gia, không bị

kiểm soát, sở hữu bởi bất kỳ công ty, tổ chức nào khác và BCTC hợp nhất của công ty

mẹ tối cao không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một công ty, tổ chức

nào khác trên toàn cầu.

Đơn vị hợp thành của 

một tập đoàn đa quốc 

gia

là bất kỳ công ty, tổ chức nào thuộc tập đoàn và bất kỳ cơ sở thường trú nào của một

công ty, tổ chức thuộc tập đoàn, bao gồm:

a) Công ty mẹ tối cao;

b) Công ty mẹ trung gian (nếu có);

c) Công ty mẹ bị sở hữu một phần (nếu có);

d) Các công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh khác thuộc tập đoàn.



Người nộp thuế

Thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội 
địa đạt chuẩn

Kê khai, nộp thuế





ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

• Đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa

quốc gia (là người nộp thuế tối thiểu toàn cầu theo quy định) có hoạt

động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong năm tài chính

• Trường hợp đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành tại Việt

Nam có thu nhập theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và thuế suất

thực tế tại Việt Nam < mức thuế suất tối thiểu thì thuế TNDN bổ sung tối

thiểu nội địa đạt chuẩn tại Việt Nam được xác định theo quy định tại Nghị

quyết.



Số thuế TNDN

bổ sung 

tối thiểu nội địa 

đạt chuẩn

=

Tỷ lệ 

thuế bổ 

sung

x

Lợi nhuận 

tính thuế 

bổ sung

+

Số thuế bổ sung được 

điều chỉnh cho năm 

hiện hành (nếu có)

Lợi nhuận 

tính thuế 

bổ sung

=
Thu nhập ròng theo Quy định 

về thuế tối thiểu toàn cầu
-

Giá trị TSHH và tiền lương được giảm trừ 

theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu (2)

Thu nhập ròng theo 

Quy định về thuế tối 

thiểu toàn cầu

=

Thu nhập theo Quy định về 

thuế tối thiểu toàn cầu của 

tất cả các đơn vị hợp thành

-

Lỗ theo Quy định về 

thuế tối thiểu toàn cầu 

của tất cả các đơn vị 

hợp thành

Tỷ lệ 

thuế bổ 

sung

=
Thuế suất tối 

thiểu (1) -
Thuế suất 

thực tế

Thuế suất 

thực tế
=    

Tổng số thuế TNDN tại Việt Nam thuộc phạm vi áp dụng đã được điều 

chỉnh trong năm tài chính của các đơn vị hợp thành tại Việt Nam

Thu nhập ròng tại Việt Nam trong năm tài chính theo Quy định về thuế 

tối thiểu toàn cầu



Ghi chú Nội dung

(1) Thuế suất tối thiểu là 15%.

(2)

• Giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ

theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu khi xác

định lợi nhuận tính thuế bổ sung là giá trị bằng 5%

tổng giá trị tài sản hữu hình trung bình hằng năm

của tất cả các đơn vị hợp thành tại Việt Nam và 5%

tổng tiền lương của tất cả các đơn vị hợp thành tại
Việt Nam theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

• Trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2024, giá trị tài

sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ cho từng

năm theo quy định tại Phụ lục.

Năm tài 

chính bắt 

đầu từ

Tỷ lệ tiền 

lương (%)

Tỷ lệ TS hữu 
hình (%)

2024 9,8 7,8

2025 9,6 7,6

2026 9,4 7,4

2027 9,2 7,2

2028 9 7

2029 8,2 6,6

2030 7,4 6,2

2031 6,6 5,8

2032 5,8 5,4



Số thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn sẽ được xác định bằng 0

(không) trong một năm tài chính nếu đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị

hợp thành trong năm tài chính liên quan đáp ứng đồng thời các điều kiện sau

đây:

(a)
Doanh thu bình quân theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

dưới 10 triệu EUR;

(b)
Thu nhập bình quân theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam dưới

01 triệu EUR hoặc lỗ.

Hằng năm, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản này, đơn vị hợp thành được lựa

chọn áp dụng hoặc không áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu

nội địa đạt chuẩn bằng 0 (không).



Đối với quy định về thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn

Tờ khai phải nộp

• Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu;

• Tờ khai thuế TNDN bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình

chênh lệch do khác biệt giữa các Chuẩn mực kế toán tài chính

Thời hạn
• Thời hạn nộp Tờ khai và nộp thuế TNDN bổ sung chậm nhất là 12

tháng sau ngày kết thúc năm tài chính.



XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ HỢP THÀNH KÊ KHAI, NỘP THUẾ

Đối với Tập đoàn đa quốc gia có 01 đơn 

vị hợp thành tại Việt Nam

Đối với Tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn 

01 đơn vị hợp thành tại Việt Nam 

Đơn vị hợp thành đó thực hiện nộp tờ khai

và nộp thuế TNDN bổ sung theo Quy định

về thuế tối thiểu toàn cầu sau ngày kết thúc

năm tài chính.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm

tài chính, tập đoàn đa quốc gia có văn bản thông

báo chỉ định một trong những đơn vị hợp thành

tại Việt Nam nộp tờ khai và nộp thuế TNDN bổ

sung theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Trường hợp hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết

thúc năm tài chính, tập đoàn đa quốc gia không

thông báo chỉ định đơn vị hợp thành tại Việt Nam

nộp tờ khai và nộp thuế thì trong thời hạn 30

ngày kể từ ngày hết thời hạn phải thông báo, Cơ

quan thuế chỉ định đơn vị hợp thành tại Việt Nam

nộp tờ khai và nộp thuế.



Giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp cho các năm tài chính từ 31/12/2026 trở 

về trước, nhưng không bao gồm năm tài chính kết thúc sau 30/06/2028

a) Trong giai đoạn chuyển tiếp, số thuế bổ sung tại một quốc gia cho

năm tài chính sẽ được coi là bằng 0 (không) khi đáp ứng một trong

các tiêu chí sau đây:

b) Trong giai đoạn chuyển tiếp, không

xử phạt vi phạm hành chính về thuế

đối với hành vi vi phạm về khai và

nộp tờ khai thông tin theo Quy định

về thuế tối thiểu toàn cầu và tờ khai

thuế TNDN bổ sung kèm theo bản

thuyết minh giải trình chênh lệch do

khác biệt giữa các Chuẩn mực kế

toán tài chính.

a.1) Trong năm tài chính, tập đoàn đa quốc gia có Báo cáo lợi nhuận liên

quốc gia đạt chuẩn mà tổng doanh thu dưới 10 triệu EUR và lợi nhuận

trước thuế thu nhập dưới 01 triệu EUR hoặc lỗ tại quốc gia đó;

a.2) Trong năm tài chính, tập đoàn đa quốc gia có thuế suất thực tế đơn giản

trong quốc gia đó tối thiểu bằng 15% cho năm 2023 và năm 2024; 16%

cho năm 2025 và 17% cho năm 2026;

a.3) Lợi nhuận (hoặc lỗ) trước thuế thu nhập của tập đoàn đa quốc gia tại

quốc gia đó bằng hoặc thấp hơn khoản giảm trừ thu nhập gắn với tài sản

hữu hình và lao động được tính theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu

đối với các đơn vị hợp thành cư trú tại quốc gia đó theo báo cáo lợi

nhuận liên quốc gia;



Tỷ giá quy đổi, nộp thuế TNDN bổ sung

❖ Số thuế TNDN bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào Ngân sách

trung ương.

❖ Tỷ giá ngoại tệ để xác định ngưỡng doanh thu, thu nhập quy định tại Nghị quyết này là

trung bình tỷ giá trung tâm của tháng 12 năm liền kề trước năm phát sinh doanh thu, thu

nhập được tham chiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

❖ Đơn vị hợp thành được lựa chọn sử dụng phương pháp tính toán đơn giản để xác định

việc đáp ứng các tiêu chí giảm trừ trách nhiệm đối với lợi nhuận tính thuế bổ sung, doanh

thu và thu nhập bình quân, thuế suất thực tế.

❖ Số thuế TNDN bổ sung đã nộp theo quy định tại Nghị quyết này được bù trừ khi xác định

thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam tương ứng đối với phần thu nhập nhận được do đầu tư

ở nước ngoài.



Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin khái quát, đây là một trong những hoạt động 

hỗ trợ khách hàng thường xuyên của ATC. Tuy nhiên, trước khi đưa ra một quyết định hoặc 

thực hiện một hành động có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh, 

người sử dụng tài liệu cần tham vấn chuyên gia của chúng tôi hoặc các chuyên gia (công 

ty) tư vấn có chuyên môn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết 

quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này.
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